
    HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         HUYỆN TÂN PHÚ                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Số: 95/2008/NQ-HĐND                      Tân Phú, ngày 25 tháng 12 năm 2008
NGHỊ QUYẾT

Về giao dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách

địa phương và bổ sung ngân sách cấp dưới năm 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TÂN PHÚ 

KHÓA IV - KỲ HỌP THỨ 11
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Quyết định số: 4133/QĐ-UBND ngày 08/12/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2009;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 184/TTr-UBND ngày 08/12/2008 của UBND huyện về dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương và bổ sung ngân sách cấp dưới năm 2009; Báo cáo thẩm định số: 313/BC-PTP ngày 12/12/2008 của phòng Tư pháp; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện và các ý kiến thảo luận của các Đại biểu HĐND huyện tại tổ và kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Nhất trí thông qua Tờ trình số: 184/TTr-UBND ngày 08/12/2008 của UBND huyện về dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương và bổ sung ngân sách cấp dưới năm 2009 (có tờ trình kèm theo). Cụ thể như sau:

1. Dự toán thu NSNN trên địa bàn: 24.720 triệu đồng, trong đó: 

a) Thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh:
17.160 triệu đồng, gồm:

+ Thuế giá trị gia tăng



:
15.000 triệu đồng

+ Thuế thu nhập doanh nghiệp


:
  1.000 triệu đồng

+ Thuế tiêu thụ đặc biệt



:
       60 triệu đồng

+ Thuế môn bài




:
  1.000 triệu đồng

+ Thu khác ngoài quốc doanh


:
     100 triệu đồng

b) Lệ phí trước bạ 



:
  3.000 triệu đồng

c) Thuế nhà đất




:
     700 triệu đồng

d) Thuế thu nhập cá nhân


:               700 triệu đồng

đ) Thu phí và lệ phí 



:
  1.000 triệu đồng

e) Thu tiền sử dụng đất



:
  1.000 triệu đồng

f) Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước

:                 10 triệu đồng

g) Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản:
     150 triệu đồng

h) Thu khác ngân sách



:
  1.000 triệu đồng

2. Thu cân đối ngân sách địa phương 
:        173.801 triệu đồng 

a) Các khoản thu được hưởng 100%

:
  6.960 triệu đồng

b) Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %
:
  7.542 triệu đồng

c) Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh 

:        159.299 triệu đồng

3. Dự toán chi NS địa phương 


:        173.801 triệu đồng

Gồm:

a) Chi đầu tư phát triển 



:          22.100 triệu đồng

b) Chi thường xuyên



:        144.380 triệu đồng

- Chi sự nghiệp kinh tế



:            4.327 triệu đồng  

 (nguồn sự nghiệp kinh tế có tính chất XDCB: 1.300 triệu đồng),

 trong đó:


+ Sự nghiệp nông nghiệp 


:
  1.657 triệu đồng

+ Sự nghiệp lâm nghiệp



:
       50 triệu đồng

+ Sự nghiệp giao thông (có tính chất XDCB):
  1.000 triệu đồng

+ Sự nghiệp thủy lợi (có tính chất XDCB)
:
     300 triệu đồng

+ Sự nghiệp tài nguyên và môi trường
:
     620 triệu đồng

+ Sự nghiệp kiến thiết thị chính

:
     700 triệu đồng

- Sự nghiệp khoa học công nghệ

:
     220 triệu đồng

- Sự nghiệp giáo dục, đào tạo


:
87.220 triệu đồng 

Trong đó:

+ Sự nghiệp giáo dục



:
86.320 triệu đồng

+ Sự nghiệp đào tạo



:
     900 triệu đồng

- Sự nghiệp y tế




:
  4.320 triệu đồng

- Sự nghiệp văn hóa thông tin


:
  1.150 triệu đồng

- Sự nghiệp phát thanh truyền hình

:
  1.050 triệu đồng

- Sự nghiệp thể dục thể thao


:
     200 triệu đồng

- Chi bảo đảm xã hội



:
  1.700 triệu đồng

- Chi quản lý hành chính - Đảng - đoàn thể
:
12.191 triệu đồng

Trong đó:

+ Quản lý hành chính



:
  7.560 triệu đồng

+ Đảng





:
  2.993 triệu đồng

+ Đoàn thể





:
  1.638 triệu đồng

- Chi an ninh quốc phòng


:
  2.050 triệu đồng

Trong đó:

+ Chi an ninh




:
     500 triệu đồng

+ Chi quốc phòng




:
  1.550 triệu đồng

- Chi khác ngân sách



:
     300 triệu đồng

- Chi ngân sách xã, thị trấn 


:          29.652 triệu đồng

Trong đó:

+ UBND thị trấn Tân Phú 


:            1.897 triệu đồng

+ UBND xã Phú Bình 



:            1.737 triệu đồng

+ UBND xã Phú Lập 



:         
  1.626 triệu đồng

+ UBND xã Tà Lài 



:            1.594 triệu đồng

+ UBND xã Núi Tượng 



: 
  1.650 triệu đồng

+ UBND xã Phú Thanh 



:            1.605 triệu đồng

+ UBND xã Nam Cát Tiên 


:
  1.748 triệu đồng

+ UBND xã Phú Xuân 



:            1.590 triệu đồng

+ UBND xã Phú Lâm 



:  
  1.848 triệu đồng

+ UBND xã Thanh Sơn 



:            1.526 triệu đồng

+ UBND xã Phú Trung 



:    
  1.523 triệu đồng

+ UBND xã Phú Sơn 



:            1.633 triệu đồng

+ UBND xã Phú An 



:            1.599 triệu đồng

+ UBND xã ĐắkLua 



:            1.789 triệu đồng

+ UBND xã Phú Lộc 



: 
  1.545 triệu đồng

+ UBND xã Phú Thịnh 



:            1.619 triệu đồng

+ UBND xã Trà Cổ 



:            1.540 triệu đồng

+ UBND xã Phú Điền 



:            1.583 triệu đồng
c) Tiết kiệm 10% chi thường xuyên huyện, xã:  
  4.020 triệu đồng

d) Chi dự phòng




:
  3.301 triệu đồng

4. Phân bổ nhiệm vụ thu, chi NS năm 2009:

a) Nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước 
:          24.720 triệu đồng

Nhiệm vụ thu ngân sách cấp huyện

:          16.293 triệu đồng

Nhiệm vụ thu ngân sách cấp xã

:            8.427 triệu đồng
b) Nhiệm vụ chi ngân sách địa phương 
:        173.801 triệu đồng

Nhiệm vụ chi ngân sách cấp huyện

:        144.149 triệu đồng

Nhiệm vụ chi ngân sách cấp xã

:          29.652 triệu đồng
5. Mức bổ sung cân đối NS cấp dưới năm 2009: 23.870,30 triệu đồng

Bao gồm:

+ UBND thị trấn Tân Phú


:            435,5 triệu đồng

+ UBND xã Phú Bình 



:       1.494,25 triệu đồng

+ UBND xã Phú Lập 



:       1.298,85 triệu đồng

+ UBND xã Tà Lài 



:       1.488,85 triệu đồng

+ UBND xã Núi Tượng 



:       1.561,35 triệu đồng

+ UBND xã Phú Thanh 



:       1.230,80 triệu đồng

+ UBND xã Nam Cát Tiên 


:       1.605,65 triệu đồng

+ UBND xã Phú Xuân 



:       1.291,55 triệu đồng

+ UBND xã Phú Lâm 



:  
476,95 triệu đồng

+ UBND xã Thanh Sơn 



:       1.457,35 triệu đồng

+ UBND xã Phú Trung 



:       1.428,65 triệu đồng

+ UBND xã Phú Sơn 



:       1.465,10 triệu đồng

+ UBND xã Phú An 



:       1.473,50 triệu đồng

+ UBND xã Đắk Lua 



:       1.730,20 triệu đồng

+ UBND xã Phú Lộc 



:       1.292,45 triệu đồng

+ UBND xã Phú Thịnh



:       1.434,00 triệu đồng

+ UBND xã Trà Cổ 



:       1.397,90 triệu đồng

+ UBND xã Phú Điền 



:       1.307,40 triệu đồng
Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện giao cho Ủy ban nhân dân huyện căn cứ các quy định của pháp luật về tài chính, tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện tại các kỳ họp HĐND huyện. Trong quá trình thực hiện, khi 
cần thiết phải điều chỉnh dự toán, UBND huyện báo cáo Thường trực HĐND huyện để thống nhất trong điều hành và trình HĐND huyện tại kỳ họp gần nhất.
Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện thực hiện nhiệm vụ giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này theo luật định.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân huyện Tân Phú khóa IV, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 25/12/2008.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân huyện thông qua./.





                                                   CHỦ TỊCH 

                                                                                          Lê Đình Thảo

  ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    HUYỆN TÂN PHÚ                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
             



        
    Số: 184/TTr-UBND 

            Tân Phú, ngày 08 tháng 12 năm 2008
TỜ TRÌNH

Về dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách 

địa phương và mức bổ sung ngân sách cấp dưới năm 2009

            

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số: 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ về xem xét quyết định dự toán và phân bổ dự toán ngân sách địa phương;

Căn cứ số liệu của huyện đã bảo vệ với các Sở, ngành của tỉnh về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2009 trên địa bàn huyện Tân Phú;

Căn cứ vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội - an ninh, quốc phòng của huyện năm 2009;

Ủy ban nhân dân huyện lập tờ trình trình Thường trực HĐND huyện về dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương và mức bổ sung ngân sách cấp dưới năm 2009 trên địa bàn huyện như sau:

1. Dự toán thu NSNN trên địa bàn (có biểu đính kèm):   24.720 triệu đồng 

Trong đó: 

- Thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh 
:
17.160 triệu đồng

Gồm:

+ Thuế giá trị gia tăng




:
15.000 triệu đồng

+ Thuế thu nhập doanh nghiệp



:
  1.000 triệu đồng

+ Thuế tiêu thụ đặc biệt




:
       60 triệu đồng

+ Thuế môn bài





:
  1.000 triệu đồng

+ Thu khác ngoài quốc doanh



:
     100 triệu đồng

- Lệ phí trước bạ 





:
  3.000 triệu đồng

- Thuế nhà đất





:
     700 triệu đồng

- Thuế thu nhập cá nhân




:               700 triệu đồng

- Thu phí và lệ phí 




:
  1.000 triệu đồng

- Thu tiền sử dụng đất




:
  1.000 triệu đồng

- Thu tiền thuê mặt đất mặt nước


:                 10 triệu đồng

- Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản
:
     150 triệu đồng

- Thu khác ngân sách




:
  1.000 triệu đồng

2. Thu cân đối ngân sách địa phương 

:        173.801 triệu đồng 

- Các khoản thu được hưởng 100%


:
  6.960 triệu đồng

- Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %

:
  7.542 triệu đồng

- Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh 


:        159.299 triệu đồng

3. Dự toán chi NS địa phương (có biểu  đính kèm) :       173.801 triệu đồng 

Gồm:

- Chi đầu tư phát triển 




:          22.100 triệu đồng

- Chi thường xuyên




:        144.380 triệu đồng

Bao gồm:

+ Chi sự nghiệp kinh tế




:            4.327 triệu đồng

(Nguồn sự nghiệp kinh tế có tính chất XDCB: 1.300 triệu đồng)

Trong đó:

* Sự nghiệp nông nghiệp 



:
  1.657 triệu đồng

* Sự nghiệp lâm nghiệp




:
       50 triệu đồng

* Sự nghiệp giao thông (có tính chất XDCB)
:
  1.000 triệu đồng

* Sự nghiệp thủy lợi (có tính chất XDCB)

:
     300 triệu đồng

* Sự nghiệp tài nguyên&môi trường


:
     620 triệu đồng

* Sự nghiệp kiến thiết thị chính


:
     700 triệu đồng

+ Sự nghiệp khoa học công nghệ


:
     220 triệu đồng

+ Sự nghiệp giáo dục, đào tạo



:
87.220 triệu đồng

Trong đó:

* Sự nghiệp giáo dục




:
86.320 triệu đồng

* Sự nghiệp đào tạo




:
     900 triệu đồng

+ Sự nghiệp y tế





:
  4.320 triệu đồng

+ Sự nghiệp văn hóa thông tin



:
  1.150 triệu đồng

+ Sự nghiệp phát thanh truyền hình


:
  1.050 triệu đồng

+ Sự nghiệp thể dục thể thao



:
     200 triệu đồng

+ Chi bảo đảm xã hội




:
  1.700 triệu đồng

+ Chi quản lý hành chính - Đảng - đoàn thể

:
12.191 triệu đồng
Trong đó:


* Quản lý hành chính




:
  7.560 triệu đồng

* Đảng






:
  2.993 triệu đồng

* Đoàn thể






:
  1.638 triệu đồng

+ Chi an ninh quốc phòng



:
  2.050 triệu đồng

Trong đó:


* Chi an ninh





:
     500 triệu đồng

* Chi quốc phòng





:
  1.550 triệu đồng

+ Chi khác ngân sách




:
     300 triệu đồng

+ Chi ngân sách xã, thị trấn 



:          29.652 triệu đồng

Gồm:


* UBND thị trấn Tân Phú 



:            1.897 triệu đồng

* UBND xã Phú Bình 




:            1.737 triệu đồng

* UBND xã Phú Lập 




:         
  1.626 triệu đồng

* UBND xã Tà lài 




:            1.594 triệu đồng

* UBND xã Núi Tượng 




: 
  1.650 triệu đồng

* UBND xã Phú Thanh 




:            1.605 triệu đồng

* UBND xã Nam Cát Tiên 



:
  1.748 triệu đồng

* UBND xã Phú Xuân 




:            1.590 triệu đồng

* UBND xã Phú Lâm 




:  
  1.848 triệu đồng

* UBND xã Thanh Sơn 




:            1.526 triệu đồng

* UBND xã Phú Trung 




:    
  1.523 triệu đồng

* UBND xã Phú Sơn 




:            1.633 triệu đồng

* UBND xã Phú An 




:            1.599 triệu đồng

* UBND xã ĐắkLua 




:            1.789 triệu đồng

* UBND xã Phú Lộc 




: 
  1.545 triệu đồng
*UBND xã Phú Thịnh 




:            1.619 triệu đồng

* UBND xã Trà Cổ 




:            1.540 triệu đồng

* UBND xã Phú Điền 




:            1.583 triệu đồng
- Tiết kiệm 10% chi thường xuyên huyện, xã
:
  4.020 triệu đồng

- Chi dự phòng





:
  3.301 triệu đồng

4. Phân bổ nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2009
:
a) Nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước 

:          24.720 triệu đồng

Nhiệm vụ thu ngân sách cấp huyện 


:          16.293 triệu đồng

Nhiệm vụ thu ngân sách cấp xã


:            8.427 triệu đồng
b) Nhiệm vụ chi ngân sách địa phương 

:        173.801 triệu đồng

Nhiệm vụ chi ngân sách cấp huyện


:        144.149 triệu đồng

Nhiệm vụ chi ngân sách cấp xã


:          29.652 triệu đồng
5. Mức bổ sung cân đối ngân sách cấp dưới 
:     23.870,30 triệu đồng

Bao gồm:

+ UBND thị trấn Tân Phú



:            435,5 triệu đồng

+ UBND xã Phù Bình 




:       1.494,25 triệu đồng

+ UBND xã Phú Lập 




:       1.298,85 triệu đồng

+ UBND xã Tà lài 




:       1.488,85 triệu đồng

+ UBND xã Núi Tượng 




:       1.561,35 triệu đồng

+ UBND xã Phú Thanh 




:       1.230,80 triệu đồng

+ UBND xã Nam Cát Tiên 



:       1.605,65 triệu đồng

+ UBND xã Phú Xuân 




:       1.291,55 triệu đồng

+ UBND xã Phú Lâm 




:  
476,95 triệu đồng

+ UBND xã Thanh Sơn 




:       1.457,35 triệu đồng

+ UBND xã Phú Trung 




:       1.428,65 triệu đồng

+ UBND xã Phú Sơn 




:       1.465,10 triệu đồng

+ UBND xã Phú An 




:       1.473,50 triệu đồng

+ UBND xã ĐắkLua 




:       1.730,20 triệu đồng

+ UBND xã Phú Lộc 




:       1.292,45 triệu đồng


+ UBND xã Phú Thịnh 




:       1.434,00 triệu đồng

+ UBND xã Trà Cổ 




:       1.397,90 triệu đồng

+ UBND xã Phú Điền 




:       1.307,40 triệu đồng
Trên đây là tờ trình về dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương và mức bổ sung ngân sách cấp dưới năm 2009, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Thường trực HĐND huyện xem xét phê chuẩn./.





                                 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
     


                                                                            CHỦ TỊCH
                 

                                                                                Nguyễn Hồng Minh 






